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Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

(Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm) 

Câu Mã đề 2201 Mã đề 2202 Mã đề 2203 Mã đề 2204 

1 A B B D 

2 C D A B 

3 D D A A 

4 C D B D 

5 C C D C 

6 D A A B 

7 B D A D 

8 A A A D 

9 B C A B 

10 D C A A 

11 B A B B 

12 C A A C 

13 A B C A 

14 D C B B 

15 A C D D 

16 A C B C 

17 A B A C 

18 A B B B 
 

Phần II. Trắc nghiệm đúng/sai 

(Điểm tối đa của 1 câu hỏi là 1 điểm. Mỗi ý đúng trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.) 
 

Câu Lệnh hỏi 
Đáp án (Đ/S) 

Mã đề 2201 Mã đề 2202 Mã đề 2203 Mã đề 2204 

1 

a Đ S Đ 
Học sinh được 

hưởng trọn 

điểm câu này 

b Đ S S 

c Đ Đ S 

d  S S S 

2 

a Đ 
Học sinh được 

hưởng trọn 

điểm câu này 

Đ S 

b S Đ S 

c S Đ Đ 

d  S S S 

3 

a 
Học sinh được 

hưởng trọn 

điểm câu này 

Đ S Đ 

b S Đ Đ 

c S S Đ 

d  S S S 

4 

a S Đ 
Học sinh được 

hưởng trọn 

điểm câu này 

Đ 

b Đ Đ S 

c S Đ S 

d  S S S 

 



Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 

(Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm) 

Câu Mã đề 2201 Mã đề 2202 Mã đề 2203 Mã đề 2204 

1 6,2 6,21 6,21 380 

2 3,2 6,2 380 610 

3 470 610 610 470 

4 6,21 380 6,2 6,2 

5 380 470 3,2 6,21 

6 610 3,2 470 3,2 

----Hết---- 


